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Dinpocef-200 

Tá dược: Pharmatose DCL-21, hydroxyl prowyl cellulose, natri lauryl wlphaL primellose, talc, 
magnesi stearat, colloidal silicon dioxid, opadry blue-02F50896, propylen glycol. 

Phân loại dược lý: Kháng sinh Cephalosporin ban tổng hợp. 

Dược lực học: Các nghiên cứu in vitro tỏ rằng các Cephalosporin có tính diệt khuẩn do có tac 
dụng ức b6l\oVlợp>lI\àr\t|lbttto\lI in của chúng. Trên in vitro va lâm sảng, Cefpodoxime 
Proxetilthường có tác dụng trên các vi khuẩn sau đây: 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus nhém A, B, C, G va Staphylococcus 

mmmnmwmmm mmwhmmmmmdflm 
cefpodoxime cùng với thức ăn. Nửa đởi huyết thanh của cefpodoxime là 2,1 - 2,8 giờ đồi với người 
bệnh có chức năng than bình thường. Nửa đời huyét thanh tăng lên dén 3, giờ & người bị thiểu 

độ dinh tương dat được giá trị 
microgam/ml, 2,3 microgam/ml, ĩ5£ì|11lc:rzagznn|lnllơ6ivn'JIt:ủc:IAưJ10onug.20(1lv\g.4(]t)lvug 
MnẾ cefpodoxime liên kết với protein huyết tương. Thuốc được thải trừ dưới dang không 
thay đổi qua lọc của cầu than va bai tiết của ống thận. Khoảng 29 - 38% liều dùi t;Zau:~—,vc:'t|iltru:l:z›v›;; 
vbngl it & người lớn có chức năng thận bình thưởng. Không xảy ra bién đối sinh học & thận và 

bị thải loại & mức độ nhát định khi thẳm tách máu.. 

Chỉ định và cách dùng: 
Cefpodoxime Proxetil mmmqmmmmdcm&nmmuw-mwmmwdm 

Sbauskiemeaul S, 
m_Ễmmmep dưới. 

cmawnn:cmwamndumwmmmmmnmmmwnmm 
sinh Cephalosporin. 

Tác dụng phụ/ phản ứng có hại: 
Tiêu hoá: Hội chứng viêm kết tràng có giả mac xảyra trong hoac sau khi diing khang sinh. Budnnén .- 
và nôn ít khi được báo cáo. Tiéu chảy xảy ra khoảng trên 1% bệnh nhan. 
Các trưởng hợp xảy ra dưới 1%: 
Timmạch: Dau ngực, ha huyét ap 
Da: Nhiễm nắm da, bong (tréc) da. 
Nội tiết: kinh nguyệt bt thường. 
Sinh dục: ngứa. 
Đưởng tiêu hoá: đầy hơi, giảm tiết dịch, nhiễm candida, viêm kết tràng có giả mạc. 
Mẫn cam: sốc phản vé. 
Chuyén hoá: Mangnwn 

Cảm giác đặc biệt: thay divigiac, ngứa mắt, i ti, 
Thol›gbảaehabócsỹnhD1IgldcdtUlvlđldl›gmMgmu6ngỊpphltkhldùnqmuóc. 

Thận trọng/ cảnh báo: 
Trước khi quyết định cho bệnh nhân dùng Cefpodoxime Proxetil phải kiểm tra xem bệnh nhân có mẫn 
cảm với Cefadroxil, các Cephalosporin, penicilin hoặc các thuốc khác hay . Néu cho bệnh 
nhân dị ứng với penicillin dùng Cefpodoxime Proxeti thì phải rắt thận trọng vì có! flynpmm'mg 
nflnndmd\éotfino%meicmmhm-lmm Nếu dị ứng xảy ra khi dùng Cefpodoxime 
Proxetil thì phải ngừng thuốc. ngay. 
l>tuăltìl6IItt\af\ilz†|IrlttlJclccìf;p«acízẵlur›« ỗẳnudenMnmyWMúnmhMMhủ 
sử bệnh đường tiêu hoá đặc biệt là viêm. 
DmgCMpod0dfmPmufflMudNcỏv\Ôgàyphá\uỔnqlláưml:ủcwk!ulkìkVỔrun†nyeim Phải 
theo dõi bệnh nhân khi dùng Cefpodoxime Proxetil 

Anh hưởng của thuốc dén khả năng lái xe và vận hành máy móc: 
l›.auna1.4sc':raelJ.AỀyu›ỵ›arrút«tut›f'aq;xv|ạt mệt mdi nên cằn thận trong khi lái xe và vận hanh máy méc 
sau khi dùng
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Sirdyng cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
Phụ nữ có thai: Chưa có các nghiên cứu đây đủ và có đồi chứng & phụ nữ có thai. Vi nghiên cứu sinh 
s$flllẻi1tl(>v\xlveIIclìỏ1ogphâìlủcnùoe'lị'rI2td`rdoúndwceúcdápủngừOnng\Jời.l\6ndũdùl\g|nlõc 
'này cho phụ nữ mang thai khi thật cản thi 
Phụ nữ cho con bú: Cefpodoxime bai tiét vao sữa mẹ. Vi khả năng gây nguy hiểm cho tré bú mẹ nên 
phải dừng cho bứ khi dùng thuốc hoặc dừng thuốc; có tinh 'quan trọng của việc ‹ 
đồi với mẹ. 

Liều lượng và cách dùng: 
Ngườilớn: 

Viêm phéi mắc phải & cộng đồng cắp tinh : 200 mg x 2 lần/ngày x 14 ngay 
Đợt cấp của viêm phé quản mãn tinh :200 mg x 2 lằn/ngày x 10 ngảy 
Lậu không biến chứng : liều duy nhất 200mg 

Viêm họng và/ hoặc viêm amidan : 100 mg x 2 lần/ngày x 5 -10 ngày 
Nhiễm trùng đường tiết niệu không bién chứng : 100 mg x 2 làn/ngày x 7 ngày 

Trẻem: 
aégséummmlmdpbnmwsm‘gm|2namw,annguuswkq(nmazoom) 

im mỗi 12 giờ, hoặc 10 mg/kg (tồi đa 400 mg) ngày một lằn, trong 10 ngày. Dé điều trị viêm 
ẵỈanMm vừa & trẻ em 5 tháng đền 12 tuổi, liều thường dùng là 5 mg/kg (tồi 

n T N 

Tir 15 ngay dén 6 tháng; 8 mg/kg/t X 
Từ 6 tháng đền 2 nam: 401 „ngày 2 1an; 
Từ 3tuổi đền 8 tuổi: 80 „ngày 2lần; 
Trên 9 tuổi: 100 mg/lằn, ngay 214n. 
Liêu cho người suy thận: . 
Phải giảm tùy theo mức độ suy thận. Đồi với người bệnh có độ thanh thải creatinin it hon 30 ml/ phút, 
vả không thẳm tách máu, liều dùng, cho cách nhau cứ 24 giờ một lần. Người bệnh đang thẳm. 
tách máu, ubng liều thường dùng 3 lân/tuần.. 

Tương tác thuốc: : . : . 
Thuốc kháng add: Dũng đồn 1w ch i anta B cao oy arbnat v hơm 
hydroxid) hoặc các kháng H, làm giảm ndng độ thuốc trong huyết tương lằn lượt từ 24% tới 
'42% và giảm hắp thu từ 27% tới 32%. 
Probenecid: Như với các kháng sinh beta-lactam khác, sự bài tiét & than của Cefpodoxime bị ức ché 
bởi probenecid va do đó làm tăng khoảng 31% diện tích dưới đường cong AUC và tăng nồng độ đỉnh 
của thuốc trong huyết tương tới 20%. 
Các thuốc gây độc cho thận: Mặc dù khả năng gây độc cho thận chưa được thầy & Cefpodoxime 
Proxetil khi dùng một mình, nhưng cũng phải theo dõi chặt chẽ chức năng thận khi cho bệnh nhân 
dùng Cefpodoxime Proxetil cùng với các thuốc gây độc cho thận khác. 

Bl!nqlụJ'iẹ1':r›ulkttuu\It.billh0tíil'silnu.liìẾOìt!Ổdll6ÌỀ0`ỄÌ. 

Đóng gói: 
Hộp 01 vix 06 viên nén. 
Hộp 1vix 10viên nén. 

Tuổithọ: 
24 tháng ké từ ngày sản xuất. 

"Đọoyhướng dẫn sử dụng rược khidùng, Néu cắn thông n xin hoi§ Kién bác s 
*Thuốc này chỉ được bán theo đơn của thây thuốc. 

Nhả sản xuất: 
MICROLABSLIMITED 
No.121-124,4th Phase, K.I.A.D.B, 
Bommasandra IndustrialArea, 
Anekal Taluk, Bangalore -560 099. Án Độ. 
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